
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các loại Cách sắp xếp và đưa ra 

Rác cháy được 

        

 

Hãy chắc chắn sử dụng túi 

được chỉ  đị nh!! 
 

●Xả kỹ thức ăn thừa, buộc lại và vứt bỏ. 

 

●Không thể thu gom các túi chứa các vật  

dụng khác ngoài rác cháy được. 

 

 

nhựa 

Thùng chứa 

và bao bì  

(tài nguyên) 

      

  

        

  

Giấm. 

Hãy chắc chắn sử dụng túi 

được chỉ  đị nh!! 
●Vì sẽ được tái chế nên vui lòng rửa 

 sạch trước khi bỏ ra ngoài. 

●Các hộp đựng và bao bì đựng thực 

 phẩm có nhãn nhựa cũng được xếp vào   dan

h mục này. 

 

                 

          

Rác không 

đốt được 

        

        

         

        

  

nhà Minh 

●Sử dụng túi được chỉ  đị nh 

  (chữ màu xanh) hoặc ghi “もやせないごみ”  

trên túi trong suốt hoặc bán trong suốt. 

 

 

 

●Đục lỗ trên bình xị t. 

 

Chai thú cưng 

 

 

   
●Vui lòng bỏ vào lưới thu gom 

 được chỉ  đị nh. 

 

●Tháo nắp, nhãn và rửa bằng 

 nước. 

          
 
 

đ
ồ tá

i c
h
ế 

Chai và lon 

・Chai Issho 

・Chai bia 

・Chai nước trái cây 

●Rửa sạch và cho vào   

hộp. 

           

           

          

・Chỉ  đồ uống 

 đóng hộp 

 

●Rửa sạch và cho và

o hộp. 

 

giấy/vải 

・Quảng cáo trên báo) 

・Tạp chí và giấy tờ linh tinh 

・các tông 

●Bó mỗi loại bằng một   c

huỗi. 

           

           

   

・quần áo 

●Hãy gấp và buộc 

 bằng dây. 
●Vào những ngày mưa, vui lòng 

 bỏ vào ngày thu gom tiếp theo. 

 

thùng sữa 
 ●Rửa sạch bằng nước và buộc bằng dây trước khi thải bỏ. 

●Những loại có giấy bạc bên trong nên được xử lý như rác 

 cháy được. 

Chất thải 

nguy hại 

・Pin 

● Đặt chúng 

 vào hộp thu 

 gom pin. 

 

 
・Ống huỳnh quang ・Bóng đèn cột 

 thủy ngân (bao gồm cả đèn LED) 

●Vui lòng đặt nó vào thùng chứa 

 nguyên trạng mà không làm vỡ nó. 
* Cũng có thể thu gom pin cúc áo, pin lithium-ion và pin di động. 

 

rác quá khổ 

 

Đồ gia dụng nhỏ đã 

qua sử dụng 

●Tự túc 
Chất nó lên xe của bạn, kiểm tra nó tại tòa thị  chính và mang nó 

đếnTrung tâm Môi trường Chubu. 

Ngày giờ tiếp nhận: Ngày đại lý mở cửa 8:30-15:30 

●Thu tại nhà 
Vui lòng nộp đơn cho Nozawa Transportation qua điện thoại (54-0114). 

Vui lòng xác nhận chi phí, v.v. tại thời điểm đăng ký. 
* Ngay cả khi rác quá khổ được tháo rời, nó cũng không thể được đưa ra điểm thu gom. 

[rác quá khổ] [Đồ gia dụng nhỏ đã qua sử dụng] 

 

Các mặt hàng 

không được thu 

thập trong thị  trấn 

Rác thải từ các cơ sở kinh doanh (cửa hàng, văn phòng, nhà hàng, v.v.) không được đưa ra các điểm thu gom. 
Các sản phẩm tuân theo Luật Tái chế Thiết bị  Gia dụng Khó xử lý 

  

 

phiên bản tiếng việt 

ベトナム語版 

Hãy tuân thủ các quy tắc xử lý rác và giữ cho điểm thu gom thoải mái cho mọi người! 

Vui lòng kiểm tra "lịch" và "các quy tắc và điểm cần lưu ý" ở mặt sau và vứt rác để không 

làm phiền những người xung quanh. 



 

Quy tắc đổ rác và những điểm cần lưu ý 

◆ Tuân thủ  ngày, giờ và đ iểm thu gom được chỉ  đị nh 

・Vào ngày thu gom, vui lòng mang đến điểm thu gom rác được chỉ  

 đị nh trước 8:30 sáng. 

・Các điểm thu gom rác được chỉ  đị nh và quản lý bởi từng quận hành chính. V

ui lòng kiểm tra với người đứng đầu phường hoặc ủy ban y 

 tế về việc sử dụng. 

◆ Vui lòng sử dụng túi rác được chỉ  đị nh 

・Rác cháy được: Túi mờ in màu đỏ 

・Thùng nhựa, bao bì: túi màu vàng 

・Rác không cháy được: Túi trong mờ in chữ màu xanh 

(Ngoài những chiếc túi được chỉ  đị nh, bạn cũng có thể đặt một chiếc túi mờ có ghi  " もやせないごみ " trên đó.) 

◆ Phân loại và vứt rác đúng cách 

・Rác thải không được phân loại đúng quy đị nh sẽ không thể thu gom 

 được, có thể gây mùi hôi thối tại khu vực thu gom rác thải và ảnh 

 hưởng đến vệ sinh môi trường. 

◆ Vui lòng tự quản lý điểm thu gom. 

・Điểm thu gom rác do người sử dụng quản lý và được giữ sạch sẽ. 

 Chúng tôi yêu cầu sự hợp tác của bạn trong việc làm sạch khu vực. 

Lị ch thu theo quận 

Tên quận hành chính Quận Thứ hai Thứ ba Thứ Tư Thứ năm Thứ sáu 

Nakaarai、Imaizumi、Jitoho、 

Hitotsugi、Kamizuna、Nakazone、 

Honzawa、Koarai、Kamihosoya、 

Matsuzaki、Meisyu 

 

Oowada、Kamiginya、Komyo、Yaguchi、

Shimoginya、Mankouji、Marunuki、 

Marunukidai、Kakinokidai、 

Kitashimozuna、Seijyodai、Shindo、 

Higashino1chome～6chome 

Quận huyện 

 

Quận đông 1 

Tài nguyên/Có hại 
(Tuần thứ 1 và thứ 3) Rác cháy được 

nhựa 

Thùng chứa và bao bì 

 (tài nguyên) 
 

 

 

 

 

Rác cháy được Rác không đốt được 

Chai thú cưng 
(Tuần thứ 1 và thứ 3) 

Shimohosoyakami、Shimohosoyashimo、

Kubotakami、Kubotanaka、 

Kubotashiku、Etsunakami、 

Etsunashimo、Maegouchihigashi、 

Maegouchinishi、Ookushikasa、 

Ookushinoboto、Ookushisyuku、 

Ookushibisyamon、Yoshimigaoka 

Quận phía nam Tài nguyên/Có hại 
(Tuần thứ 2 và thứ 4) Rác cháy được 

nhựa 

Thùng chứa và bao bì 

 (tài nguyên) 
 

 

 

 

 

Rác cháy được Rác không đốt được 

Chai thú cưng 
(Tuần thứ 2 và thứ 4) 

Hattanda、Negoya、Nagarekawa、 

Eguchi、Kumeda、Wana１、Wana２、 

Gosyo、Minamiyoshimi、Gakkomae、 

Hinatayama、Kohan、Midorigaoka 

 

Arakokami、Arakoshimo、 

Iijimashinden、Ewai、Kubotashinden、

Takaoshinden、Hasunumashinden、 

Ookushidaiyama、Komyoshinden、 

Kabakariya、Nyu-taunewai 

Quận phía tây 1 

 

Quận đông 2 

Rác cháy được 

 

nhựa 

Thùng chứa và bao bì  

(tài nguyên) 

Rác cháy được 

 

 

 

 

 

Rác không đốt được 

Tài nguyên/Có hại 
(Tuần thứ 1 và thứ 3) Chai thú cưng 

(Tuần thứ 1 và thứ 3) 

Kannon、Kuroiwa、Yamanoshita、Tako、

Nagayatsu、Maeyama、Hibarigaoka、 

Tatsumidaira、Sakuradai、 

Shinyoshimi、Tennozan、Rokunotani、

Matsunodaira、Gosyodanchi 

Quận phía tây 2 

Rác cháy được 

 

nhựa 

Thùng chứa và bao bì 

 (tài nguyên) 

Rác cháy được 

 

 

 

 

 

Rác không đốt được 

Tài nguyên/Có hại 
(Tuần thứ 2 và thứ 4) Chai thú cưng 

(Tuần thứ 2 và thứ 4) 
 


